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Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội VNEN Giảm tải

Từ tuần 21 đến tuần 35

Tên bài

Tiết

theo

PPCT

Tiết

giảm
ND cắt giảm

Số tiết

thực học

Mục tiêu cần đạt

PHIẾU KIỂM

TRA 2. Chúng

em học được

những gì từ

chủ đề xã hội?

1 0 0

Bài 17: Thế giới

thực vật và động

vật quanh em

2 1
Bỏ HĐTH 3 (trang

7)
1

- Nhận ra sự đa dạng và

phong phú của thực vật,

động vật về hình dạng,

kích thước.

- Chỉ và nói được tên

của các bộ phận bên

ngoài thường có của một

cây.

- Chỉ và nói được tên

các phần của cơ thể một

con vật.Có ý thức bảo vệ

các loài thực vật, động

vật.
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Bài 18: Thân cây

có đặc điểm gì?
2 1

Bỏ HĐTH 2 (trang

10)
1

- Nhận dạng và kể tên

được một số loài thân

cây theo cách mọc hoặc

theo cấu tạo.

- Nêu được chức năng

của thân cây đối với đời

sông của cây và nợi ích

của thân cây đối với đời

sống con người.Có ý

thức trồng, chăm sóc và

bảo vệ cây.

Bài 19: Rễ cây

có đặc điểm gì?
2 1

Bỏ HĐCB 4

(trang13). Bỏ

HĐTH 4 (trang 14)

1

- Nhận dạng và kể được

tên của một số rễ cây.

- Nêu được chức năng

của rễ cây đối với đời

sống của cây và ích lợi

của một số rễ cây đối

với đời sống con người.

Bài 20: Lá cây có

đặc điểm gì?
2 1

Bỏ HĐTH 1 (trang

21)
1

- Nhận biết được sự đa

dạng về hình dạng, độ

lớn, màu sắc của lá cây.

- Biiết được cấu tạo bên

ngoài của lá cây.

- Nêu được chức năng

của lá cây đối với đời

sống của cây và ích lợi
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của lá cây đói với đời

sống của con người.

Bài 21: Hoa và

quả có đặc điểm

gì?

2 1

Bỏ HĐTH 3 (trang

18). Bỏ HĐTH 4

(trang 22)

1

- Kể được tên các bộ

phận thường có của hoa

và quả.

- Nêu được chức năng

của hoa và quả đối với

đời sống thực vật.

- Nếu được lợi ích của

hoa và quả đối với đời

sống con người

Bài 22: Côn

trùng
2 1

HS tự nghiên cứu

trước HĐCB 3

(trang 24). HS tự

làm HĐTH 3 (trang

26)

1

- Nói được tên và chỉ

đúng bộ phận bên ngoài

của một số loài côn

trùng trên hình vẽ.

- Nêu được lợi ích hoặc

tác hại của một số loài

côn trùng đói với con

người.

- Có ý thức thực hiện

một số việc để hạn chế

sự phát triển của một số

https://vndoc.com/
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loài côn trùng gây hại.

Bài 23: Một số

động vật sống

dưới nước

2 1
Bỏ HĐTH 3 (trang

31)
1

- Nêu được tên một số

động vật sống dưới

nước.

- Nói được tên và chỉ

được các bộ phận bên

ngoài của cá, tôm, cua

trên hình vẽ hoặc vật

thật.

- Nêu được ích lợi của

cá, tôm, cua đối với đời

sống của con người.

- Có ý thức bảo vệ

những động vật sống

dưới nước

Bài 24: Một số

động vật sống

trên cạn

3 2

HS tự nghiên cứu

trước HĐCB 4, 5

(trang 34). HS tự

làm HĐTH 4 (trang

36)

2

- Chỉ và nói được tên

các bộ phận bên ngoài

của cơ thể chim và thú

trên hình vẽ hoặc vật

thật.

- Nêu được ích lợi của

https://vndoc.com/
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chim và thú đối với đời

sống con người. Có ý

thức bảo vệ, chăm sóc

các vật nuôi.

Bài 25: Mặt trời,

trái đất và mặt

trăng

3 1

HS tự nghiên cứu

trước HĐCB 3, 7

(trang 38, 39). HS

tự làm HĐTH 3, 4

(trang 40)

2

- Nêu được hình dạng,

kích thước, vai trò của

Mặt Trời, Trái Đất và vị

trí của nó trong hệ Mặt

Trời.

- Nhận biết Trái Đất là

một hành tinh trong hệ

Mặt Trời và Mặt Trăng

là vệ tinh của Trái Đất.

Bài 26: Vì sao có

ngày và đêm?
2 1

Bỏ HĐTH 5 (trang

43). HS tự làm

HĐTH 2 (trang 45)

1

- Hiểu được vì sao có

ngày và đêm; thời gian

để trái đất quay một

vòng quanh mình nó;

một ngày - đêm có bao

nhiêu giờ.

- Quay được quả địa cầu

theo đúng chiều quay

của Trái Đất quanh mình

nó.

- Ý thức được tầm quan

https://vndoc.com/
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trọng của ngày - đêm và

yêu thích , tìm hiểu,

khám phá cá hiện tượng

tự nhiên.

Bài 27: Vì sao có

năm, tháng và

mùa

2 1

HS tự nghiên cứu

trước HĐCB (trang

47)

1

- Biết: Trái đất vừa tự

quay quanh mình nó,

vừa quay quanh Mặt

Trời; thời gian để Trái

Đất quay một; vòng

quanh Mặt Trời; một

năm có bao nhiêu ngày

và bao nhiêu tháng; một

năm có mấy mùa.

- Biết được mối liên hệ

giữa hiện tượng quay

quanh Mặt Trời và mùa

trên Trái Đất.

- Yêu thích và tìm hiểu

các hiện tượng thiên

nhiên.
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Bài 28: Bề mặt

trái đất
2 1

Bỏ HĐTH 1, 2

(trang 53)
1

- Nêu được tên và đặc

điểm chính của 3 đới khí

hậu trên Trái Đất.

- Biết được trên bề mặt

Trái Đất có 6 châu lục

và 4 đại dương.

- Nói được tên và chỉ

được 6 châu lục và 4 đại

dương trên lược đồ.

Bài 29: Bề mặt

lục địa
2 1

Bỏ HĐTH 2 (trang

56)
1

- Nêu được đặc điểm bề

mặt lục địa.

- Biết so sánh một số

dạng địa hình; giữa núi

và đồi; giữa cao nguyên

và đồng bằng; giữa sông

và suối.

PHIẾU KIỂM

TRA 3. Chúng

em học được

những gì từ chủ

đề tự nhiện?

1 0 0

Cộng 30 13 17

Tham khảo: https://vndoc.com/giao-an-toan-hoc-3
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